
Cán 

bộ, 

Công 

chức

Viên 

chức và 

đối 

tượng 

khác

1 Nguyễn Thị Thanh Nga 08/4/1978 X Chánh Văn phòng Văn phòng Ban Dân tộc Thành phố X X 0908235668

2 Biện Châu Phương Lan 09/11/1981 X Chuyên viên Văn phòng Ban Dân tộc Thành phố X X 0903691181

3 Phan Trường Giang 06/9/1977 Chuyên viên Văn phòng Ban Dân tộc Thành phố X X 0903302911

4 Nguyễn Thị Anh Thơ 19/09/1977 X Chánh Văn phòng Văn phòng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình dân dụng và 

công nghiệp

X X 0903113909

5 Phan Long Giang 27/05/1977 Phó Chánh Văn phòng Văn phòng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình dân dụng và 

công nghiệp

X X 0918338438

6 Võ Đức Tân 27/07/1989 Chuyên viên Văn phòng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình dân dụng và 

công nghiệp

X X 0937373753

7 Bùi Thị Ngọc Hà 01/06/1988 X Chuyên viên Văn phòng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình dân dụng và 

công nghiệp

X X 0933716746

8 Lê Thị Kim Phượng 13/01/1980 X Chuyên viên Văn phòng

Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng các công trình dân dụng và 

công nghiệp

X X 0914251830

9 Nguyễn Thị Lam Phương 15/10/1984 X Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Ban Quản lý An toàn thực phẩm X X 0908771607

Ghi chú

SỞ NỘI VỤ

 DANH SÁCH HỌC VIÊN THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ NĂM 2023

CHUYÊN ĐỀ 1 - QUY ĐỊNH VỀ NHỮNG NGƯỜI LÀ CÔNG CHỨC

LỚP 1 - Lịch học: Sáng ngày 19/12/2023

Địa điểm học: Khu nhà B, Trường Chính sách công và Phát triển Nông thôn

45 Đ. Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Phòng học B 2.3

(Đính kèm Thông báo số         /TB-SNV ngày          tháng 12 năm 2023 của Sở Nội vụ)

Cán bộ quản lý lớp: …………... - Giảng viên:……………………...

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Nữ

(X)
Đơn vị công tác

Đối tượng

Chuyên đề 1 Số điện thoạiChức vụ/chức danh 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



10 Hà Quốc Phú 09/06/1980 Chuyên viên Văn phòng Ban Quản lý An toàn thực phẩm X X 0908533635

11 Bùi Thị Sang 16/02/1984 X Chuyên viên Văn phòng Ban Quản lý An toàn thực phẩm X X 0913738222

12 Đinh Thị Hoàng Thơ 27/12/1997 X Chuyên viên Văn phòng Ban Quản lý An toàn thực phẩm X X

13 Huỳnh Thị Ngọc Đào 10/08/1984 X Chuyên viên chính Văn phòng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao X X 0908852654

14 Ngô Quốc Đạt 02/10/1984 Chuyên viên Văn phòng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao X X 0386886328

15 Đoàn Thị Thanh Nga 20/02/1990 X Chuyên viên Văn phòng Ban Quản lý Khu Công nghệ cao X X 0909710102

16 Nguyễn Thị Hà 01/01/1978 X Chánh Văn phòng Văn phòng
Ban Quản lý Khu đô thị Tây Bắc 

Thành phố
X X 0982224609

17 Quách Thiên Phụng 28/9/1988 X Chuyên viên Văn phòng Ban Quản lý Khu Nam X X 0902837879

18 Lê Anh Thiên 01/07/1981
Trưởng phòng Tổ chức 

Nhân sự

Công ty TNHH Một thành viên 

Thoát nước Đô thị Tp.HCM

Công ty TNHH Một thành viên 

Thoát nước Đô thị Tp.HCM
X X 0907577647

19 La Bích Trân 26/11/1994 X Thư ký Giám đốc
Công ty TNHH Một thành viên 

Thoát nước Đô thị Tp.HCM

Công ty TNHH Một thành viên 

Thoát nước Đô thị Tp.HCM
X X 0909332611

20 Nguyễn Thị Hoàng Yến 19/04/1984 X Kế toán Phòng Quản lý đô thị Huyện Hóc Môn X X 0903.380.390

21 Trần Thị Thanh Xuân 29/11/1982 X Văn phòng - Thống kê UBND xã Xuân Thới Thượng Huyện Hóc Môn X X 0918.417.751

22 Trương Thị Hồng Nhung 25/08/1988 X Văn phòng - Thống kê UBND Thị trấn Hóc Môn Huyện Hóc Môn X X 0937.184.999

23 Huỳnh Thị Thúy Phượng 24/09/1990 X Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Thới Nhì Huyện Hóc Môn X X 0908.902.409

24  Nguyễn Xuân Phương 29/5/1984 X Phó Trưởng phòng Phòng Y tế Quận 10 X X 0932191761

25  Nguyễn Thị Hồng Hảo 29/10/1987 X Chuyên viên Phòng Nội vụ Quận 10 X X 0772694749

26  Nguyễn Đức Thanh Uyên       30.627,00  X  Văn phòng - Thống kê  Ủy ban nhân dân Phường 12  Quận 10  X  X  0916060147

27  Nguyễn Thanh Luân 08/01/1988 X Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân Phường 5 Quận 10 X X 0382900091



28 Trịnh Thanh Tân 18/08/1980 Chuyên viên Phòng Nội vụ Quận 10 X X 0907105777

29 Trần Thị Thu Cúc 17/06/1987 X Phó Chủ tịch UBND UBND phường 16 Quận 11 X X 0366688887

30 Lâm Hoàng Lan Phương 30/08/1976 X Chuyên viên
Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội
Quận 11 X X 0938767999

31 Nguyễn Thanh Triều 02/10/1966 Chuyên viên Phòng Nội vụ Quận 11 X X 0938021066

32 Phan Thị Phương Thảo 24/04/1984 X Chuyên viên Phòng Nội vụ Quận 11 X X 0908928678

33 Mai Trần Thúy An 21/4/1991 X Tài chính - Kế toán UBND Phường 2 Quận 11 X X 0973191018

34 Lương Lê Hiền 16/12/1991 Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 11 X X 0934319393

35 Võ Chung Thành 30/11/1991 Văn phòng - Thống kê UBND phường 12 Quận 11 X X 0934202842

36 Dương Hồng Nga 04/07/1975 X Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận 11 X X 0372088999

37 Lại Minh Tâm 15/09/1985 Văn phòng - Thống kê UBND Phường 6 Quận 11 X X 0908558916

38 Nguyễn Thị Lý 10/01/1986 X Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ Quận 11 X X 0983129101

39 Trần Thị Thanh Tâm 17/09/1983 X Chuyên viên Ban Tổ chức Quận ủy Quận 4 X X 0945888780

40 Phạm Huỳnh Thúy An 07/09/1987 X Công chức TC-KT UBND Phường 9 Quận 4 X X 0901211681

41 Đoàn Thị Hải 05/09/1989 Công chức VP - TK UBND Phường 14 Quận 4 X X 0907106615

42 Đặng Kim Dung 20/02/1982 X Chuyên viên Phòng TNMT Quận 4 X X 0902557004

43 Quách Tú Anh 09/5/1986 X Chủ tịch UBND Phường 6 Quận 4 X X 0903732220

44 Lê Tất Nguyệt Quyên 23/07/1988 X Công chức TC-KT UBND Phường 16 Quận 4 X X 0937993561

45 Lương Nguyễn Đình Phúc 14/07/1986 Công chức VP - TK UBND Phường 16 Quận 4 X X 0988343680



46 Nguyễn Thị Bé 02/10/1982 X Công chức VP - TK UBND Phường 16 Quận 4 X X 0765291220

47 Trần Đức Thọ 07/09/1985 Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 7 Quận 6 X X 0931302766

48 Nguyễn Thị Thu Hà 25/12/1987 X Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân phường 7 Quận 6 X X 0937587226

49 Đỗ Lê Trà My 11/04/1995 X Kế toán Ủy ban nhân dân phường 7 Quận 6 X X 0839120995

50 Nguyễn Thị Gái 02/5/1975 X Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân phường 3 Quận 6 X X 0908625968

51 Nguyễn Thanh Tâm 26/02/1988 Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân phường 8 Quận 6 X X 0906995523

52 Trương Thị Thu Cúc 05/04/1984 X Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân phường 8 Quận 6 X X 0938527258

53 Bùi Thanh Tùng 28/03/1991 Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân phường 9 Quận 6 X X 0909472535

54 Trương Lê Thanh Huyền 28/02/1983 X Chuyên viên Văn phòng Sở Sở Quy hoạch-Kiến trúc X X 0988898718

55 Đoàn Trần Lê Uyên 08/02/1990 X Chuyên viên Văn phòng Sở Tài chính X X 0987911660

56 Phạm Thị Thanh Bình 20/4/1977 X Trưởng phòng Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh Sở Văn hóa và Thể thao X X 0932130649

57 Hồ Minh Quân 10/01/1966 Phó Trưởng phòng 
Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh 

TP. Hồ Chí Minh
Sở Văn hóa và Thể thao X X 0903810695

58 Ngô Thị Thanh Thúy 09/03/1973 X Chuyên viên Bảo tàng Mỹ thuật Sở Văn hóa và Thể thao X X 0908242186

59 Hoàng Thị Hồng Ngọc 12/06/1999 X Chuyên viên Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ Sở Văn hóa và thể thao X X 0398257079

60 Nguyễn Minh Tiến 08/06/1991 Nhân viên Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ Sở Văn hóa và Thể thao X X 0779747989

61 Võ Thị Thanh Vi 15/03/1986 X
Phụ trách phòng Hành 

chính - Quản trị
Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ Sở Văn hóa và Thể thao X X 0902747775

62 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 21/01/1992 X Nhân viên Câu lạc bộ Bơi lặn Phú Thọ Sở Văn hóa và Thể thao X X 0932168986

63 Nguyễn Thị Ngọc Mai 02/10/1985 X Chuyên viên
Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông 

Sen 
Sở Văn hóa và Thể thao X X 0944032010



64 Dương Thị Hoàng Cúc 31/01/1989 X Chuyên viên
Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông 

Sen 
Sở Văn hóa và Thể thao X X 0303077294

65 Nguyễn Lê Bảo Long 03/05/1988 Chuyên viên Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang Sở Văn hóa và Thể thao X X 0898142362

66 Phan Xuân Anh 29/4/1993 Chuyên viên Bệnh viện Lê Văn Thịnh Sở Y tế X X 0938329493

67 Nguyễn Thị Huệ 25/3/1984 X Chuyên viên Bệnh viện Lê Văn Thịnh Sở Y tế X X 0908013270

68 Nguyễn Thị Thùy Nhiêu 21/04/1982 X Trưởng phòng Bệnh viện quận Bình Tân Sở Y tế X X 0909220051

69 Nguyễn Thị Bích Chi 11/02/1982 X Chuyên viên Bệnh viện quận Bình Tân Sở Y tế X X 0908936655

70 Tô Thị Thu Sang 01/7/1981 X Phó Trưởng phòng 
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia 

đình 
Sở Y tế X X 0974229379

71 Hứa Thị Thùy 11/2/1998 X Chuyên viên
Phòng Phòng Tổ Chức - HCQT

Khu Điều Trị Phong
Sở Y tế X X 0853670467

72 Nguyễn Việt Xuân Phương 16/8/1981 X Trưởng phòng
Phòng Quản lý chất lượng

Bệnh viện ĐKKV Thủ Đức
Sở Y tế X X 0908262834

73 Nguyễn Thị Bích Tuyền 19/11/1996 X Chuyên viên
Phòng TC-HCQT

Bệnh viện Quận 1
Sở Y tế X X 0906627696

74 Vũ Thụy Thanh Mai 18/10/1989 X Phó trưởng phòng
Phòng TC-HC

Bệnh viện Quận 8
Sở Y tế X X 0904863740

75 Nguyễn Trần Thuỳ Vân 7/12/1995 X Chuyên viên

Phòng TC-HC-KT

Trung tâm Giám định Y khoa 

Thành phố

Sở Y tế X X 0947749187

76 Phạm Hoàng Quân 22/11/1992 Nhân viên
Phòng TC-HCQT

Bệnh viện Quận 12
Sở Y tế X X 0903111767

77 Lê Thị Thùy Hương 26/12/1994 X Chuyên viên
Phòng TC-HCQT

Bệnh viện quận Bình Thạnh
Sở Y tế X X 0374308718

78 Trần Thị Ngọc Trâm 20/3/1999 X Nhân viên
Phòng TC-HCQT

Bệnh viện quận Bình Thạnh
Sở Y tế X X 0969655251

79 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 12/10/1991 X Phó trưởng phòng
Phòng Tổ chức - Hành chính

Trung tâm Pháp y
Sở Y tế X X 0906222275

80 Nguyễn Thị Hồng Thu 17/7/1986 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức - Hành chính

Trung tâm Pháp y
Sở Y tế X X 0906833877

81 Hoàng Thị Thùy Trang 31/7/1984 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện Bình Dân
Sở Y tế X X 0938851685



82 Nguyễn Hoàng Xuân Thy 3/2/1984 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện Bình Dân
Sở Y tế X X 0909899328

83 Đặng Thị Lệ Bình 10/6/1975 X Trưởng phòng
Phòng Tổ chức Cán bộ

Bệnh viện ĐKKV Thủ Đức
Sở Y tế X X 0982331237

84 Phan Thị Vân 10/6/1985 X Điều dưỡng
Phòng Tổ chức Cán bộ

Bệnh viện ĐKKV Thủ Đức
Sở Y tế X X 0982843115

85 Lê Thị Phương Thảo 17/3/1996 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức Cán bộ

Bệnh viện ĐKKV Thủ Đức
Sở Y tế X X 0379989258

86 Trần Phương Mai 18/7/1984 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức Cán bộ

Bệnh viện Truyền máu Huyết học
Sở Y tế X X 0909075001

87 Đặng Thị Hương 06/01/1981 X
Phụ trách Phòng TC-

HCQT

Phòng Tổ chức HCQT

Bệnh viện quận Gò Vấp
Sở Y tế X X 0916607011

88 Nguyễn Quang Nam Thắng 23/3/1977 Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND Quận 3 X X 0909877525

89 Lê Kiên Cường 16/09/1979 Chuyên viên Phòng Lao động TBXH UBND Quận 3 X X

90 Trần Đức Long 25/12/1983 Chuyên viên Phòng Nội vụ UBND Quận 3 X X 0906973657

91 Trương Chí Quang 27/12/1984 Chuyên viên Phòng Nội vụ UBND Quận 3 X X 0915760890

92 Nguyễn Thị Nguyện 07/10/1989 X Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ UBND Quận 3 X X 0987940553

93 Thái Thanh Trúc 19/03/1979 X Chuyên viên Phòng Nội vụ UBND Quận 3 X X 0904903846

94 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 14/07/1993 X Chuyên viên Phòng Nội vụ UBND Quận 3 X X 0902010787

95 Nguyễn Thị Dị 07/7/1983 X Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo UBND Quận 3 X X 0938097783

96 Nguyễn Văn Dũng 28/04/1978 Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế UBND Quận 3 X X 0909609036

97 Lê Minh Thi 03/06/1999 X
Công chức Văn phòng - 

Thống kê
UBND phường Tân Tạo A UBND quận Bình Tân X X 0909654103

98 Nguyễn Thành Được 11/09/1984 Chuyên viên Phòng Tư pháp UBND quận Bình Tân X X 0909849696

99 Trần Minh Kha 15/12/1976 Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo UBND quận Bình Tân X X 0903112536



100 Trần Thị Quỳnh 19/01/1988 X
Công chức Văn phòng - 

Thống kê
UBND phường Bình Trị Đông A UBND quận Bình Tân X X 0938531119

101 Nguyễn Ngọc Linh 09/08/1982 X Chuyên viên Văn phòng UBND quận UBND quận Bình Tân X X 0909377379

102 Lê Thị Thanh Thúy 24/04/1977 X Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Trọng Tấn UBND quận Bình Tân X X 0366610447

103 Ngô Viết Vinh 22/10/1981 Chuyên viên Trường THCS Tân Tạo A UBND quận Bình Tân X X 0988645125

104 Lê Thị Thu Ngân 12/12/1980 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức cán bộ và Chính 

sách

Ủy ban về Người Việt Nam ở 

nước ngoài 
X X 0794484841

Danh sách này có: 64 công chức, 40 viên chức./. 64 40

SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



Cán 

bộ, 

Công 

chức

Viên 

chức và 

đối 

tượng 

khác

1 Lê Thị Khánh Phương 30/05/1978 X Chuyên viên Văn phòng Ban DDCN X X 0936291340

2 Hồng Trường Quang 11/09/1979 Chuyên viên Văn phòng Ban DDCN X X 0933110979

3 Trần Kim Phụng 09/07/1990 X Chuyên viên Văn phòng Ban DDCN X X 0933151492

4 Đinh Thị Nhung 13/03/1983 X Chuyên viên Văn phòng Ban DDCN X X 0937577486

5 Trần Lương Hồng Yến 31/08/1990 X Chuyên viên Văn phòng Ban DDCN X X 0336623673

6 Hồ Văn Khương 04/06/1994 Chuyên viên Văn phòng
Ban Quản lý An toàn thực 

phẩm
X X

7 Nguyễn Hữu Luân 05/06/1999 Chuyên viên Văn phòng
Ban Quản lý An toàn thực 

phẩm
X X 0963104306

8 Nguyễn Thị Thùy Dương 07/04/1986 X Chuyên viên Văn phòng
Ban Quản lý An toàn thực 

phẩm
X X 0904651755

9 Châu Ngọc Hừng 10/09/1984 Đội trưởng Phòng Thanh tra - Đội 8
Ban Quản lý An toàn thực 

phẩm
X X 0937463436

10 Nguyễn Trọng Hòa 14/7/1981 Phó Chủ tịch UBND UBND phường 11 Quận 11 X X 0908687205

Ghi chú

SỞ NỘI VỤ
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Cán bộ quản lý lớp: …………... - Giảng viên:……………………...

STT Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Nữ

(X)
Đơn vị công tác

Đối tượng

Chuyên đề 

1
Số điện thoạiChức vụ/chức danh 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



11 Nguyễn Tuấn An 08/04/1998 Văn phòng - Thống kê UBND Phường 1 Quận 11 X X 0934324598

12 Trần Minh Hải 19/12/1978 Phó Chủ tịch UBND UBND Phường 4 Quận 11 X X 0935536563 Đk thứ 3-5

13 Phạm Văn Tài 18/06/1963 Văn phòng - Thống kê UBND Phường 4 Quận 11 X X 0938963381 Đk thứ 3-5

14 Huỳnh Lâm Thanh 05/09/1979 Chủ tịch UBND UBND Phường 5 Quận 11 X X 0903696463

15 Nguyễn La Trung Tú 11/11/1985 X Tài chính - Kế toán UBND Phường 5 Quận 11 X X 0987412677

16 Phạm Thanh Sơn 14/08/1978 Phó Chủ tịch UBND UBND Phường 6 Quận 11 X X 0983811160

17 Nguyễn Lê Hữu Nghị 12/02/1987 Chuyên viên UBND Phường 7 Quận 11 X X 0906753713

18 Ôn Đức Nguyên 07/06/1986 Chuyên viên UBND Phường 7 Quận 11 X X 0898499948

19 Nguyễn Minh Tùng 09/05/1989 Quyền Chủ tịch UBND UBND phường 12 Quận 11 X X 0906883283

20 Nguyễn Thanh Hòa 22/11/1968 X Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh X X 0918209098

21 Phan Thống Nhứt 20/10/1976 Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh X X 0918686006

22 Vũ Thị Hội Diễm 20/7/1974 X Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh X X 0909885505

23 Trần Thị Thương Thương 22/02/1978 X
Công chức Văn phòng - 

Thống kê
UBND Phường 11 Quận Bình Thạnh X X 0909727037

24 Nguyễn Thị Thanh Hợp 08/06/1974 X Công chức UBND Phường 14 Quận Bình Thạnh X X 0918077720

25 Phạm Xuân Huy 17/01/1978 Chuyên viên Phòng LĐTBXH Quận Tân Phú X X 0983.336.442

26 Lưu Thanh Quảng 06/11/1983 Chuyên viên Phòng LĐTBXH Quận Tân Phú X X 0906.073.307

27 Hồ Tấn Nguyện 06/05/1969 Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị Quận Tân Phú X X 0908.609.781 Thứ 3-5

28 Lê Hồng Tâm 28/12/1990 X Văn phòng - Thống kê UBND phường Tây Thạnh Quận Tân Phú X X 0902.923.992

29 Trần Kim Mai 20/10/1977 X Tài chính - Kế toán UBND phường Tây Thạnh Quận Tân Phú X X 0907.089.920



30 Lâm Ngọc Bình 18/02/1990 Tài chính - Kế toán UBND phường Tân Sơn Nhì Quận Tân Phú X X 0909.715.506 Thứ 3, 5

31 Nguyễn Văn Đại 20/01/1978 Chuyên viên Đội QLTTĐT Quận Tân Phú X X 0918.761.119 Thứ 3-5

32 Nguyễn Hồng Vân X Trưởng phòng Phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ X X

33 Nguyễn Sĩ Long Phó Trưởng phòng Phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ X X

34 Chu Quốc Anh Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ X X

35 Nguyễn Quốc Ân Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ X X

36 Phạm Huy Thấm X Chuyên viên
Phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Sở Nội vụ X X

37 Phạm Thái Thảo Nguyên X Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Sở Sở Nội vụ X X

38  Nguyễn Văn Dy Chuyên viên Văn phòng Sở Sở Nội vụ X X

39 Nguyễn Thoại Hường 29/10/1974 X Phó Giám đốc
Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ 

kịch
Sở Văn hóa và Thể thao X X 0908189636

40 Nguyễn Thị Phương Loan 15/03/1971 X Trưởng phòng  
Nhà hát Giao hưởng - Nhạc, Vũ 

kịch
Sở Văn hóa và Thể thao X X 0903819763

41 Phạm Thụy Vi 06/01/1982 X Chuyên viên Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội Sở văn hóa và Thể thao X X 0908802628

42 Ngô Thế Anh 27/10/1978 Phó Trưởng phòng Nhà tập luyện Thể thao Phú Thọ Sở Văn hóa và thể thao X X 0909390686

43 Nguyễn Thị Kim Hoa 03/12/1981 X Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch - Tài chính Sở Văn hóa và Thể thao X X 0933277779

44 Nguyễn Duy Hân 04/02/1980 Chuyên viên Phòng Quản lý TDTT Sở Văn hóa và Thể thao X X 0988510098

45 Trần Minh Khang 06/01/1983 Chuyên viên Phòng Quản lý TDTT Sở Văn hóa và Thể thao X X 0908151709

46 Phan Hoàng Tuấn 30/7/1983 Chuyên viên Phòng Quản lý TDTT Sở Văn hóa và Thể thao X X 0908587897

47
Nguyễn Huỳnh Kiều Nguyệt 

Diễm Cầm
14/11/1982 X Phó Trưởng phòng Phòng Tổ chức - Pháp chế Sở Văn hóa và Thể thao X X 0909868916

48 Nguyễn Thị Hoài Phượng 09/01/1985 X Bí thư Đoàn Sở Phòng Tổ chức - Pháp chế Sở Văn hóa và Thể thao X X 0903196366



49 Nguyễn Thị Hồng Nhung 02/02/1986 X Trưởng phòng
Phòng TCCB

Bệnh viện Trưng Vương
Sở Y tế X X 0903033390

50 Cao Thị Hoa 20/06/1977 X Phó Trưởng phòng
Phòng TCCB

Bệnh viện Trưng Vương
Sở Y tế X X 0918323398

51 Lâm Trần Kim Hiền 16/04/1987 X Chuyên viên
Phòng QLCL

Bệnh viện Trưng Vương
Sở Y tế X X 0909929695

52 Nguyễn Hằng My 26/8/1976 X Chuyên viên
Phòng TCCB

Bệnh viện Trưng Vương
Sở Y tế X X 0369142152

53 Nguyễn Mạnh Hùng 30/1/1984
Chuyên viên

Phó Trưởng phòng

Phòng Tổ chức Cán bộ

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Sở Y tế X X 0909659180

54 Nguyễn Thị Thanh 3/10/1985 X Kế toán viên
Phòng Tổ chức Cán bộ

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Sở Y tế X X 0938617898

55 Quách Ngô Yến Phương 9/2/1984 X Phó trưởng phòng 
Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện Nhân dân 115
Sở Y tế X X 0908658990

56 Bùi Trọng Nguyễn 22/10/1989
Phụ trách Phó trưởng 

phòng 

Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện Nhân dân 115
Sở Y tế X X 0988397151

57 Nguyễn Thị Cẩm Tú 27/6/1984 X Kỹ sư
Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện Nhân dân 115
Sở Y tế X X 0907296078

58 Tạ Lê Ngọc Thảo 31/3/1984 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh 

viện Mắt
Sở Y tế X X 0933437321

59 Trần Thị Ngọc Trinh 26/2/1995 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh 

viện Mắt
Sở Y tế X X 0934955262

60 Đặng Thể Phụng 17/8/1993 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh 

viện Mắt
Sở Y tế X X 0982460947

61 Võ Thị Vân Nga 23/10/1984 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức Cán bộ

Bệnh viện Nhi đồng 2
Sở Y tế X X 0907751685

62 Trương Thị Hồng Diễm 20/04/1986 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức Cán bộ

Bệnh viện Nhi đồng 2
Sở Y tế X X 0906674214

63 Đồng Thị Thanh Hòa 13/11/1989 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện PHCN-ĐTBNN
Sở Y tế X X 0932708788

64 Nguyễn Nguyên Ngọc Diệp 04/7/1993 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện PHCN-ĐTBNN
Sở Y tế X X 0903004793

65 Nguyễn Thị Cẩm Vân 09/05/1977 X Trưởng phòng
Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Sở Y tế X X 0902886969

66 Trương Vũ Thanh Huyền 27/01/1979 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Sở Y tế X X 0961717268

67 Phan Bá Chung 18/07/1987 Phó trưởng phòng
Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Sở Y tế X X 0345092037



68 Lại Nguyễn Hồng Quế 31/3/1985 X Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Y tế X X 0938749185

69 Vũ Đình Toàn 11/1/1982 Chuyên viên chính Phòng Tổ chức Cán bộ Sở Y tế X X 0903330331

70 Nguyễn Duy Anh Quốc 05/12/1999 Chuyên viên
Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh 

viện Nguyễn Trãi
Sở Y tế X X 0903091842

71 Tạ Thị Hảo 24/11/1981 X Chuyên viên Phòng Nội vụ Thành phố Thủ Đức X X 0937689505

72 Trần Thị Thu Tâm 26/10/1985 X Chuyên viên Phòng Y tế Thành phố Thủ Đức X X 0909943119

73 Phạm Thị Hoàn 04/7/1983 X Trưởng phòng Phòng Tư pháp Thành phố Thủ Đức X X 0989626648

74 Trần Thị Thu Ngân 04/11/1980 X Chuyên viên Phòng Tư pháp Thành phố Thủ Đức X X 0989282847

75 Trần Thị Cẩm Vân 24/09/1983 X Phó Chánh Văn phòng Văn phòng Thành ủy Thành phố Thủ Đức X X 0909866082

76 Nguyễn Thị Thảo Uyên 05/10/1985 X Chuyên viên Văn phòng Thành ủy Thành phố Thủ Đức X X 0909380510

77 Phạm Thị Phương Thảo 11/11/1977 X Thanh tra viên Văn phòng Thanh tra Thành phố X X 0906894897

78 Phan Thanh Trang 07/02/1990 X Chuyên viên Văn phòng Thanh tra Thành phố X X 0946579188

79 Nguyễn Phương Oanh 15/02/1988 Thanh tra viên Văn phòng Thanh tra Thành phố X X 0931334519

80 Đỗ Thành Đạt 17/09/1998 Chuyên viên Phòng Nội vụ UBND Quận 1 X X 0978530335

81 Trần Thị Thiên Trinh 25/06/1992 X Chuyên viên Phòng Nội vụ UBND Quận 1 X X 0386889064

82 Trương Quốc Hùng 21/02/1985 X Chuyên viên Phòng Nội vụ UBND Quận 1 X X 0905493389

83 Phan Thị Thu Hà 08/07/1992 X Chuyên viên UBND phường Cô Giang UBND Quận 1 X X 0763777779

84 Nguyễn Thị Hồng Linh 13/12/1976 X Văn phòng - Thống kê UBND phường Cầu Kho UBND Quận 1 X X 0918867672

85 Võ Thị Cẩm Trang 26/3/1986 X Thanh tra viên Thanh tra UBND Quận 1 X X 0905557080

86 Nguyễn Thị Sang 04/09/1991 X Chuyên viên Thanh tra UBND Quận 1 X X 0396639278



87 Dương Thị Thủy 11/11/1970 X Cán sự Phòng Giáo dục và Đào tạo UBND quận Gò Vấp X X 0989600686

88 Phạm Thị Mẫu Đơn 01/11/1982 X Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND quận Gò Vấp X X 0938479479

89 Lê Trọng Nghĩa 05/11/1980 Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch UBND quận Gò Vấp X X 0903113429

90 Đỗ Thị Minh Quỳnh 09/12/1983 X Chuyên viên Phòng Nội vụ UBND quận Gò Vấp X X 0918559702

91 Lưu Thị Yến Nga 16/02/1983 X Chuyên viên Phòng Nội vụ UBND quận Gò Vấp X X 0975005567

92 Bành Văn Trần Vinh 31/07/1970 Chủ tịch UBND phường UBND phường 17 UBND quận Gò Vấp X X 0903129330

93 Trịnh Ngân Hà 15/05/1984 X
Phó chủ tịch UBND 

phường
UBND phường 17 UBND quận Gò Vấp X X 0913700074

94 Nguyễn Đức Huy 01/05/1972
Phó chủ tịch UBND 

phường
UBND phường 17 UBND quận Gò Vấp X X 0903712673

95 Nguyễn Thị Thanh Trà 27/02/1984 X Chuyên viên Phòng Nội vụ UBND quận Tân Bình X X 0908.042.065

96 Nguyễn Thị Thúy An 20/12/1989 X
Tài chính -

Kế toán
UBND Phường 8 UBND quận Tân Bình X X 0935.774.568

97 Đinh Thị Thùy Dung 21/12/1978 X Hiệu trưởng
Trường Tiểu học

Phú Thọ Hòa
UBND quận Tân Bình X X 0908.664.235

98 Hoàng Văn Tài 14/11/1981 Trưởng phòng Phòng Nội vụ UBND quận Tân Bình X X 0902.681.816

99 Bùi Đức Vinh 21/05/1971 Phó Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Nguyễn Thanh 

Tuyền
UBND quận Tân Bình X X 0906.130.379

100 Trương Thị Ngọc Yến 14/5/1977 X Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổ chức 
Văn phòng Ủy ban nhân 

dân Thành phố 
X X 0918.050.310

101 Đặng Thị Thủy 06/12/1979 X Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổ chức 
Văn phòng Ủy ban nhân 

dân Thành phố 
X X 0918.863.834

102 Trang Sĩ Sơn 13/03/1975 Chuyên viên Phòng Hành chính - Tổ chức 
Văn phòng Ủy ban nhân 

dân Thành phố 
X X 0903.00.86.00

103 Trần Thị Bình 05/02/1984 X
Phó phòng Hành chính - 

 Tổng hợp
Ban Tiếp công dân Thành phố 

Văn phòng Ủy ban nhân 

dân Thành phố 
X X 0909.097.287

Danh sách này có: 73 công chức, 30 viên chức./. 73 30

SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



Cán 

bộ, 

Công 

chức

Viên 

chức và 

đối 

tượng 

khác

1 Lê Nhật Nguyệt 22/10/1991 X Chuyên viên Văn phòng
Ban Đổi mới quản lý doanh 

nghiệp
X X 0932102359

2 Đinh Thị Thái Hiền 25/08/1982 X Phó Ban Ban Tổ chức Đảng ủy CNS X X 0933168616

3 Nguyễn Thị Cẩm 19/12/1980 X Phó Phòng
Phòng Tổ chức - Lao động tiền 

lương
CNS X X 0945884075

4 Nguyễn Thị Hải 25/03/1985 X Phó Phòng 
Phòng Tổ chức - Lao động tiền 

lương
CNS X X 0945945068

5 Hồ Đình Tiến 04/06/1988 Phó Phòng 
Phòng Tổ chức - Lao động tiền 

lương
CNS X X 0906360024

6 Châu Thị Tuyết Mai 25/08/1991 X Chuyên viên Ủy ban nhân dân xã Bình Khánh Huyện Cần Giờ X X 0783201545

7 Ngô Thị Kiều Mỹ 21/06/1998 X Chuyên viên Phòng Kinh tế Huyện Cần Giờ X X 0985652604

8 Phan Văn Luận 27/10/1979 Văn phòng - Thống kê UBND xã Xuân Thới Sơn Huyện Hóc Môn X X 0'934.874.149

9 Nguyễn Ngọc Tường Vy 02/08/1998                                                                                                                                    Văn phòng - Thống kê UBND xã Tân Xuân Huyện Hóc Môn X X 0785.765.381

10 Nguyễn Thị Mỹ Hiền 19/08/1980 X Chuyên viên Phòng Văn hóa và Thông tin Huyện Hóc Môn X X 0933.147.677

11 Nguyễn Quốc Ý 13/04/1991 Văn phòng - Thống kê UBND xã Trung Chánh Huyện Hóc Môn X X 0786.660.255

Ghi chú
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12  Lê Thị Kim Hồng 15/01/1990 X Công chức Văn phòng - Thống kê  Ủy ban nhân dân Phường 14  Quận 10 X X 0334079429

13  Võ Phạm Trung Nghĩa 23/11/1995 Công chức Văn phòng - Thống kê  Ủy ban nhân dân Phường 14  Quận 10 X X 0773.868.082

14  Lương Thị Xuân Trang 09/01/1985 X Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận 10 X X 0922389300

15  Võ Thị Thanh Hiền 28/06/1979 X Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân Phường 11 Quận 10 X X 0932555370

16  Nguyễn Thanh Nam 05/01/1981 Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường  Ủy ban nhân dân Phường 13  Quận 10 X X 0903806707

17  Vương Thúy Hồng 16/12/1996 X Công chức Văn phòng - Thống kê  Ủy ban nhân dân Phường 13  Quận 10 X X 0989042039

18 Mai Bích Phượng 27/06/1993 X Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân Phường 9 Quận 11 X X 0983911294 Đk thứ 4-6 

19 Nguyễn Minh Triết 15/05/1970 Phó Chủ tịch UBND Ủy ban nhân dân Phường 9 Quận 11 X X 0914334353 Đk thứ 4-6 

20 Đào Duy Phương 10/08/1983 X Chủ tịch UBND Ủy ban nhân dân Phường 10 Quận 11 X X 0947886363

21 Mai Lệ Huyền 08/04/1991 X Tài chính - Kế toán Ủy ban nhân dân Phường 10 Quận 11 X X 0932004218

22 Trương Kim Bảo Châu 17/11/1986 X Phó Chủ tịch UBND Ủy ban nhân dân Phường 14 Quận 11 X X 0983399641

23 Phạm Trần Tuấn Khải 15/01/1987 Quyền Chủ tịch UBND Ủy ban nhân dân Phường 15 Quận 11 X X 0902355007

24 Đỗ Thị Kim Tiền 10/09/1988 X Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân Phường 15 Quận 11 X X 0908116044

25 Đặng Thị Kim Hoa 10/10/1983 X Trưởng phòng Phòng Nội vụ Quận 11 X X 0919498175

26 Lê Ngọc Diễm Thúy 27/09/1983 X Nhân viên Trường tiểu học Phú Thọ Quận 11 X X 0908434544

27 Vũ Thị Mai Hương 29/09/1976 X Công chức Ủy ban nhân dân Phường 14 Quận Bình Thạnh X X 0902893967

28 Phạm Trúc Linh 26/10/1985 X Công chức Ủy ban nhân dân Phường 14 Quận Bình Thạnh X X 0907741804

29 Bùi Kim Trang 02/5/1987 X Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh X X 0902508901

30 Lê Thị Ngọc Bích 12/3/1985 X Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh X X 0902304745

31 Phạm Hoàng Vân 12/11/1987 X Cán sự Phòng Quản lý đô thị Quận Bình Thạnh X X 0907922369

32 Nguyễn Thị Minh Trang 05/4/1982 X Chuyên viên Văn phòng Sở Sở Khoa học và Công nghệ X X 0908881576



33 Trịnh Thị Thúy Nga 15/02/1988 X Chuyên viên

Phòng Hành chính Tổng hợp - 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng

Sở Khoa học và Công nghệ X X 0909985027

34 Nguyễn Ngọc Hiệp 04/07/1984 Cán sự Phòng Tổ chức cán bộ Sở Ngoại vụ X X 0965561515 kinh phí tự túc

35 Nguyễn Thái Thần Phong 10/09/1972 Cán sự

Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng 

Kiến thức ngoại giao và Ngoại 

ngữ

Sở Ngoại vụ X X 0908446022 kinh phí tự túc

36 Nguyễn Thị Thanh Trúc 26/03/1985 X Kế toán
Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và 

Hội nghị Quốc tế
Sở Ngoại vụ X X kinh phí tự túc

37 Trần Thị Thủy Tiên 12/10/1987 X Nhân viên
Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và 

Hội nghị Quốc tế
Sở Ngoại vụ X X kinh phí tự túc

38 Nguyễn Hồng Lãnh 31/10/1993 X  Nhân viên
Trung tâm Dịch vụ Đối ngoại và 

Hội nghị Quốc tế
Sở Ngoại vụ X X kinh phí tự túc

39 Đặng Thị Yến Linh X Chuyên viên Văn phòng Sở Sở Nội vụ X X

40 Phan Quang Vinh X Chuyên viên Văn phòng Sở Sở Nội vụ X X

41 Biện Khánh Linh X Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ X X

42 Nguyễn Thị Hương Lê X Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ X X

43 Võ Trần Bảo Hân X Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ X X

44 Nguyễn Xuân Việt Chuyên viên
Phòng Hành chính - Tổng hợp, 

Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Sở Nội vụ X X

45 Võ Thị Hiếu 27/3/1983 X Thư viện viên hạng III
Thư viện Khoa học Tổng hợp 

Thành phố 
Sở Văn hóa và Thể thao X X 0934013389

46 Vũ Nguyễn Nguyệt Quế 22/4/1986 X Thư viện viên hạng III
Thư viện Khoa học Tổng hợp 

Thành phố 
Sở Văn hóa và Thể thao X X 0909922486

47 Trịnh Thị Linh Chi 17/12/1989 X
Phó Trưởng phòng 

Kế toán trưởng
Trung tâm Bảo tồn di tích Sở Văn hóa và Thể thao X X 0938934868

48 Đặng Hoài Đức 20/07/1989 Chuyên viên Trung tâm Bảo tồn di tích Sở Văn hóa và Thể thao X X 0921686979

49 Nguyễn Thị Mơ 05/04/1991 X Nhân viên Trung tâm Dịch vụ TDTT Sở Văn hóa và Thể thao X X 0819800755

50
Phương Thị 

Kiều Oanh
13/07/1991 X Nhân viên Trung tâm Dịch vụ TDTT Sở Văn hóa và Thể thao X X 0903825406

51 Nguyễn Thị Thu Tâm 20/10/1990 X Chuyên viên
Trung tâm Huấn luyện và Thi 

đấu TDTT 
Sở Văn hóa và Thể thao X X 0908510553



52 Nguyễn Thị Khánh Mai 29/5/1977 X Phó Trưởng phòng Trung tâm TDTT Hoa Lư Sở Văn hóa và thể thao X X 0936248006

53 Lê Thị Tuyết Ánh 11/10/1977 X Phó Giám đốc
Trung tâm Thể thao dưới nước 

Yết Kiêu
Sở Văn hóa và thể thao X X 0904126361

54 Nguyễn Hoàng Long 20/06/1988 Phó Trưởng Phòng 
Trung tâm Thể thao dưới nước 

Yết Kiêu
Sở Văn hóa và thể thao X X 0382997197

55
Đặng Tường 

Vy
16/01/1984 X Thanh tra viên

Đội Thanh tra địa bàn quận Tân 

Phú
Sở Xây dựng  X X 0932.647.687

56 Hồng Ngọc Thảo 29/04/1987 X Thanh tra viên Đội Thanh tra địa bàn Quận 4  Sở Xây dựng  X X 0988.047.933

57 Nguyễn Thị Kim Ngân 23/12/1991 X  Chuyên viên Đội Thanh tra địa bàn Quận 11  Sở Xây dựng  X X 0902.430.759

58 Trần Đặng Thanh Trúc 29/10/1993 X  Chuyên viên 
Đội Thanh tra địa bàn quận Gò 

Vấp
 Sở Xây dựng  X X 0933.331.293

59 Bùi Thanh Linh 31/08/1982 Đội trưởng
Đội Thanh tra địa bàn huyện Cần 

Giờ
Sở Xây dựng  X X 0909.622.855

60 Nguyễn Ngọc Thúy 09/08/1989 X  Chuyên viên 
Trung tâm Quản lý nhà và giám 

định xây dựng
Sở Xây dựng  X X 0909.731.899

61 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 11/07/1994 X  Chuyên viên 
Trung tâm Quản lý nhà và giám 

định xây dựng
Sở Xây dựng  X X 0829.961.368

62 Phan Thị Thu Thảo 23/7/1983 Phó Trưởng phòng
Phòng TC-HCQT

Bệnh viện Lê Văn Việt
Sở Y tế X X 0977979483

63 Nguyễn Đăng Cao 10/10/1978 Chuyên viên
Phòng TC-HCQT

Bệnh viện Lê Văn Việt
Sở Y tế X X 0908471572

64 Lê Thị Thủy Anh 23/10/1997 Chuyên viên
Phòng TC-HCQT

Bệnh viện Lê Văn Việt
Sở Y tế X X 0795333644

65 Vũ Thị Thúy Phương 8/2/1996 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức Cán bộ

Bệnh viện An Bình
Sở Y tế X X 0967167356

66 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh 13/8/1999 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức Cán bộ

Bệnh viện An Bình
Sở Y tế X X 0707086950

67 Nguyễn Hữu Nhân 20/1/1990 Chuyên viên
Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện Bình Dân
Sở Y tế X X 0938133773

68 Hoàng Thị Ngọc Dung 13/7/1974 X Kế toán viên
Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện Bình Dân
Sở Y tế X X 0982984513

69 Nguyễn Hoàng Thạch 23/09/1985 Phó trưởng phòng

Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện ĐKKV

Hóc Môn

Sở Y tế X X 0908198591

70 Nguyễn Minh Trí 29/08/1997 Chuyên viên

Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện ĐKKV

Hóc Môn

Sở Y tế X X 0967057977

71 Đặng Lê Anh Châu 06/04/1999 X Chuyên viên
Phòng TCCB

Bệnh viện Trưng Vương
Sở Y tế X X 0847850559

72 Tăng Nguyễn Hồng Ngân 28/02/2000 X Chuyên viên
Phòng TCCB

Bệnh viện Trưng Vương
Sở Y tế X X 0832028220



73 Nguyễn Hoàng Dạ Thảo 28/8/1994 X Kế toán viên trung cấp
Phòng Tổ chức Cán bộ

Bệnh viện ĐKKV Thủ Đức
Sở Y tế X X 0794522889

74 Lê Thị Xuân 10/10/1984 X Kế toán viên
Phòng Tổ chức Cán bộ

Bệnh viện ĐKKV Thủ Đức
Sở Y tế X X 0977201301

75 Huỳnh Thị Thúy Hằng 10/9/1994 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức Cán bộ

Bệnh viện ĐKKV Thủ Đức
Sở Y tế X X  0985464047

76 Trần Thị Kim Xuân 20/03/1989 X Chuyên viên

Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện ĐKKV

Hóc Môn

Sở Y tế X X 0902881698

77 Nguyễn Ngọc Minh Thư 14/11/1996 X Chuyên viên

Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện ĐKKV

Hóc Môn

Sở Y tế X X 0772737579

78 Vũ Văn Hiếu 26/9/1997 Dược sĩ
Phòng Tổ chức Cán bộ

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Sở Y tế X X 0905044062

79 Trần Bảo Anh 12/2/1991 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức Cán bộ

Bệnh viện Nguyễn Tri Phương
Sở Y tế X X 0767895232

80 Vòng Minh Lan 14/7/1983 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện Nhân dân 115
Sở Y tế X X 0916968396

81 Phạm Thị Thu Thảo 10/4/1996 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện Nhân dân 115
Sở Y tế X X 0903884232

82 Bùi Gia Quỳnh Anh 11/05/1988 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức Cán bộ

Bệnh viện Nhi đồng 2
Sở Y tế X X 0817644499

83 Vũ Thị Hường 27/8/1988 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức Cán bộ

Bệnh viện Nhi đồng 2
Sở Y tế X X 0983500896

84 Lê Thanh Minh 09/8/1976 X
Tổ trưởng Tổ Quản lý Lao động - 

Tiền lương - BHXH
Nhân sự TCT Du lịch Sài Gòn X X 0908162611

85 Trần Thị Kim Danh 26/03/1986 X
Tổ phó Tổ công tác Tổ chức - 

Nhân sự
Nhân sự TCT Du lịch Sài Gòn X X 0909783005

86 Đỗ Thị Lan Dung 10/03/1984 X

Chuyên viên, Tổ Thi đua Khen 

thưởng - Kỷ luật lao động  - Chỉ 

số đánh giá hiệu suất trọng yếu 

Nhân sự TCT Du lịch Sài Gòn X X 0917428468

87 Nguyễn Thị Minh Nhã 14/5/1990 X

Chuyên viên, Tổ Đào tạo và Phát 

triển nguồn Nhân lực Quy trình 

thao tác chuẩn (SOP) - Văn hóa 

doanh nghiệp

Nhân sự TCT Du lịch Sài Gòn X X 0906866595

88 Phạm Khánh Trường 22/11/1989
Chuyên viên, Tổ Quản lý Lao 

động - Tiền lương - BHXH
Nhân sự TCT Du lịch Sài Gòn X X 0938605279

89 Bùi Thị Huyền Trang 19/05/1992 X Chuyên viên Phòng Tổ chức - Nhân sự
Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn 

- Công ty TNHH MTV
X X 909081738



90 Trần Thị Tâm Chuyên viên Phòng Tổ chức - Nhân sự
Tổng Công ty Nông nghiệp 

Sài Gòn
X X

91 Nguyễn Thị Y Lan 12/04/1981 X Phó phòng Phòng Tổ chức - Hành chính
Tổng Công ty Văn hóa Sài 

Gòn - Công ty TNHH MTV
X X 0931842667

92 Võ Thị Hồng Yến 25/12/1983 X Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ UBND Quận 1 X X 0983119083

93 Nguyễn Thị Thanh Hằng 07/06/1985 X Chuyên viên Phòng Nội vụ UBND Quận 1 X X 0908251553

94 Nguyễn Văn Hiếu 04/07/1985 Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ UBND Quận 1 X X 0938235886

95 Phạm Thị Quyên 30/06/1980 X Chuyên viên Phòng Tư pháp UBND Quận 1 X X 0982727369

96 Nguyễn Thị Tuyết Loan 02/03/1985 X
Tổ trưởng Tổ Hành chính - Tổng 

hợp

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

- Giáo dục thường xuyên
UBND Quận 1 X X 0939011368

97 Nguyễn Đoan Trang 01/11/1979 X Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du UBND Quận 1 X X 0908956638

98 Nguyễn Thị Đoan Hạnh 11/11/1974 X Giáo viên Trường THCS Nguyễn Du UBND Quận 1 X X 0908078899

99 Nguyễn Thị Uyên 17/11/1984 X Chuyên viên UBND phường Tân Quy UBND Quận 7 X X 0983335435

100 Võ Thị Mỹ Phượng 13/5/1980 X Công chức văn phòng thống kê UBND phường Tân Hưng UBND Quận 7 X X 0768668191

101 Võ Đài Trang 26/4/1987 X Công chức UBND phường Phú Thuận UBND Quận 7 X X 0937087740

102 Trương Ngọc Thúy 25/12/1977 X Chuyên viên Phòng Tài nguyên và Môi trường UBND Quận 7 X X 0904880330

103 Nguyễn Thị Thanh Thảo 19/3/1979 X Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo UBND Quận 7 X X 0919082900

104 Trương Thị Tuyết Minh 27/11/1978 X Trưởng phòng HCTCQT Phòng HCTCQT
Văn phòng Đoàn đại biểu QH 

và HĐND TP
X X 0917296006

Danh sách này có: 50 công chức, 54 viên chức./. 50 54

SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



Cán 

bộ, 

Công 

chức

Viên 

chức và 

đối 

tượng 

khác

1 Hồ Thị Kim Chi 26/6/1991 X Công chức VP - TK UBND Phường 6 Quận 4 X X 0906920406

2 Hoàng Lê Huyền Nga 18/9/1984 X Công chức VP - TK UBND Phường 6 Quận 4 X X 0938112006

3 Nguyễn Phượng Loan 14/08/1983 X Phó Trưởng phòng Phòng TNMT Quận 4 X X 0907052425

4 Phạm Thị Hậu 05/08/1980 X Chuyên viên Văn phòng UBND Quận 4 X X 0764171848

5 Cao Diệu Thúy 21/10/1981 X Chuyên viên Phòng QLĐT Quận 4 X X 0937952479

6 Trần  Thị Kim Chi 12/11/1976 X Chuyên viên Phòng QLĐT Quận 4 X X 0937226363

7 Trần Thị Cẩm Nhung 18/08/1984 X Phó Chủ tịch UBND Phường 16 Quận 4 X X 0903020432

8 Nguyễn Văn Huân 20/02/1981 Phó Chủ tịch UBND Phường 16 Quận 4 X X 0903369926

9 Nguyễn Thị Ngọc Duyên 23/09/1971 X Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5 X X 0903983039

10 Nguyễn Quang Tú Anh 18/04/1986 X Chuyên viên Phòng Nội vụ Quận 5 X X 0982534161

Ghi chú
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11 Lục Quốc Cường 04/12/1975 Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lý Phong Quận 5 X X 0903691515

12 Lê Thanh Hà 01/07/1982 Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lý Phong Quận 5 X X 0937362270

13 Nguyễn Ngọc Thành 20/03/1983 Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 1 Quận 6 X X 0932718232

14 Nguyễn Thúy Ngân 05/01/1978 X Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân phường 10 Quận 6 X X 0908255962

15 Nguyễn Kim Tùng 10/08/1994 Văn phòng - Thống kê Ủy ban nhân dân phường 7 Quận 6 X X 0797111494

16 Nguyễn Vương Sang 23/9/1993 Tài chính - kế toán Ủy ban nhân dân phường 7 Quận 6 X X 0382189752

17 Dư Ngọc Thuỳ 18/09/1977 X Chuyên viên Ban Quản lý Công viên Quận 6 X X 0909289210

18 Lê Phương Trinh 20/09/1979 X Phó Trường ban Ban Quản lý chợ Minh Phụng Quận 6 X X 0703666625

19 Nguyễn Thị Thanh Thúy 26/01/1985 X Chuyên viên Phòng Quản lý đô thị Quận Phú Nhuận X X 0938438225

20 Lê Thị Hồng Ngọc 15/11/1989 X Chuyên viên Văn phòng UBND quận Quận Phú Nhuận X X 0902544989

21 Phan Thị Hiếu 07/10/1978 X Văn phòng - Thống kê UBND phường Tây Thạnh Quận Tân Phú X X 0938.699.915

22 Phạm Thị Phương Hà 07/11/1985 X Văn phòng - Thống kê UBND phường Phú Thọ Hòa Quận Tân Phú X X 0916.526.327

23 Huỳnh Thị Trà My 16/05/1978 X Văn phòng - Thống kê UBND phường Tân Thành Quận Tân Phú X X 0906.150.978

24 Phan Thị Bích Hạnh 19/12/1993 X Chuyên viên Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Quận Tân Phú X X 0913.875.787

25 Nguyễn Thị Thúy Phượng 07/09/1978 X Chuyên viên Phòng Y tế Quận Tân Phú X X 0903.340.262

26 Phạm Thị Thúy An 30/03/1986 X Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi Quận Tân Phú X X 0775.081.773

27 Lý Thanh Huy 30/06/1989 Phó Giám đốc Nhà Thiếu nhi Quận Tân Phú X X 0902.795.768

28 Trịnh Trần Minh Đức 21/12/1995 Chuyên viên Phòng Tổ chức - Cán bộ Sở Giao thông vận tải X X 0703821111



29 Trần Quyền Trang 22/08/1992 X Chuyên viên Văn phòng Sở
Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội
X X 0989842312

30 Lê Ngọc Lam Trân 17/09/1999 X  Chuyên viên FSC Sở Ngoại vụ X X

31 Nguyễn Ngọc Bích Thư 05/11/1998 X Nhân viên FSC Sở Ngoại vụ X X

32 Vũ Thị Mỹ Hạnh 04/03/1974 X Trưởng phòng Idecaf Sở Ngoại vụ X X 902706800

33 Trần Khắc Tiệp 21/03/1974 Phó phòng Idecaf Sở Ngoại vụ X X 918106800

34 Nghiêm Thúy Vy X Chuyên viên Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ X X

35 Phạm Phi Hùng Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ X X

36 Thái Hoàng Huy Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ X X

37 Dương Minh Tiến Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ X X

38 Nguyễn Thị Hồng 27/10/1976 X Trưởng phòng
Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban 

Thi đua - Khen thưởng
Sở Nội vụ X X

39 Nguyễn Thị Phương Thảo 18/5/1987 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban 

Tôn giáo
Sở Nội vụ X X

40 Nguyễn Thị Thu Hà 13/10/1982 X Chuyên viên
Văn phòng Điều phối CT xây 

dựng NTM

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn
X X 0975608333

41 Nguyễn Minh Lý 10/10/1986 X Chuyên viên Chi cục Thủy lợi
Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn
X X 0909781362

42 Phan Quốc Hùng 29/12/1987 Chuyên viên
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn
X X 0906605594

43 Nguyễn Thị Thu Thảo 03/12/1981 X Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ
Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn
X X 0908755270

44 Lê Công Toàn 17/10/1982 Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ
Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn
X X 0988107682

45 Nguyễn Hoàng Trọng Tín 03/12/1981 Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ
Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn
X X 0906768422

46 Nguyễn Thị Thúy 12/12/1979 X Chuyên viên Phòng Tổ chức cán bộ
Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn
X X 0943009933



47 Trần Minh Cang 20/02/1984 Thanh tra viên Thanh tra Sở Sở Văn hóa và Thể thao X X 0938430023

48 Nguyễn Thụy Phương An 05/02/1975 X Phó Trưởng phòng 
Trung tâm Thông tin Triển lãm 

Thành phố
Sở Văn hóa và Thể thao X X 0919666275

49 Nguyễn Trí Năng 13/12/1966 Phó Trưởng phòng 
Trung tâm Thông tin Triển lãm 

Thành phố
Sở Văn hóa và Thể thao X X 0944608833

50 Cao Thị Thủy 04/11/1982 X Chuyên viên
Trung tâm Tổ chức Biểu diễn và 

Điện ảnh Thành phố 

Sở Văn hóa

và Thể thao X X 0984669382

51 Nguyễn Thanh Tuấn 22/07/1977 Trưởng phòng Trung tâm Văn hóa Thành phố Sở Văn hóa và Thể thao X X 0916801818

52 Nguyễn Khắc Đà 15/06/1994 Chuyên viên Trung tâm Văn hóa Thành phố Sở Văn hóa và Thể thao X X 0964057465

53 Lê Bá Thượng 10/07/1984 Phó Trưởng phòng 
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ 

thuật Thành phố
Sở Văn hóa và Thể thao X X 0911071984

54 Lê Bá Quỳnh Phương 18/07/1992 X Chuyên viên
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ 

thuật Thành phố
Sở Văn hóa và Thể thao X X 0904180792

55 Nguyễn Thị Hương 02/11/1970 X Chuyên viên
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ 

thuật Thành phố
Sở Văn hóa và Thể thao X X 0985283678

56 Nguyễn Thị Lan Thơm 29/5/1985 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Sở Y tế X X 0902303717

57 Cao Hoàng Anh Thư 24/11/1999 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố
Sở Y tế X X 0909989418

58 Dương Thị Hồng Thủy 08/3/1989 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện PHCN-ĐTBNN
Sở Y tế X X 0909502016

59 Hồ Thị Cẩm Hà 06/6/1990 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện PHCN-ĐTBNN
Sở Y tế X X 0917475072

60 Trần Thị Thủy Tiên 19/03/1987 X Phó trưởng phòng
Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Sở Y tế X X 0775789943

61 Nguyễn Thị Mai Hương 10/03/1980 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức cán bộ

Bệnh viện thành phố Thủ Đức
Sở Y tế X X 0989250709

62 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 20/11/1999 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức Cán bộ

Bệnh viện Y học cổ truyền
Sở Y tế X X 0868993109

63 Phạm Thị Kim Thanh 10/10/1999 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức Cán bộ

Bệnh viện Y học cổ truyền
Sở Y tế X X 0349372521

64 Phan Thanh Tường An 22/2/1988 X Cán sự
Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện 

Mắt
Sở Y tế X X 0932044530



65 Nguyễn Hứa Gia Thuyên 23/12/1995 Chuyên viên
Phòng Tổ chức cán bộ, Bệnh viện 

Mắt
Sở Y tế X X 0385556742

66 Trần Thị Châu Cẩm 26/10/1984 X Phó Trưởng phòng

Phòng Tổ chức Hành chính

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét 

nghiệm TP.HCM

Sở Y tế X X 0938346477

67 Phạm Ngọc Trâm 26/07/1986 X Chuyên viên

Phòng Tổ chức Hành chính

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét 

nghiệm TP.HCM

Sở Y tế X X 0983267291

68 Trương Hồng Ngọc 8/10/1982 X Nhân viên

Phòng Tổ chức Hành chính

Trung tâm Kiểm chuẩn Xét 

nghiệm TP.HCM

Sở Y tế X X 0909251621

69 Nguyễn Thị Xuân Thảo 19/2/1986 X Phó Trưởng phòng 
Phòng Tổ chức HCQT

Bệnh viện Quận 4
Sở Y tế X X 0787984384

70 Đặng Thị Phương Mỹ 13/10/1982 X Phó Trưởng phòng 
Phòng Tổ chức HCQT

Bệnh viện Quận 4
Sở Y tế X X 0902338298

71 Nguyễn Thị Thể 15/11/1989 X Chuyên viên
Phòng Tổ chức HCQT

Bệnh viện Quận 4
Sở Y tế X X 0984478512

72 Nguyễn Thị Ngọc Hân 17/03/1986 X Chuyên viên Bệnh viện quận Bình Tân Sở Y tế X X 0908017386

73 Nguyễn Thị Hồng Diễm 06/01/1990 X Chuyên viên Bệnh viện quận Bình Tân Sở Y tế X X 0909195582

74 Nguyễn Kim Thủy 07/01/1992 X Chuyên viên Bệnh viện quận Bình Tân Sở Y tế X X 0932043100

75 Lê Thị Hằng Nga 11/07/1987 X Chuyên viên
Phòng TCCB

Bệnh viện Trưng Vương
Sở Y tế X X 0933999159

76 Trương Diệu Thu 30/09/1988 X Chuyên viên
Phòng TCCB

Bệnh viện Trưng Vương
Sở Y tế X X 0934062510

77 Lê Phương Thanh 12/11/1980

Chuyên viên, Tổ Thi đua Khen 

thưởng - Kỷ luật lao động  - Chỉ số 

đánh giá hiệu suất trọng yếu 

Nhân sự TCT Du lịch Sài Gòn X X 0908387700

78 Trần Thị Kim Loan 19/12/1981 X
Tổ phó Tổ Quản lý Lao động - 

Tiền lương - BHXH
Nhân sự TCT Du lịch Sài Gòn X X 0984664372

79 Phạm Sang 14/5/1988
Chuyên viên, Tổ công tác Tổ chức - 

 Nhân sự
Nhân sự TCT Du lịch Sài Gòn X X 0973131034

80 Phạm Hồng Hoa 10/01/1999 X
Chuyên viên, Tổ Tổng hợp Văn thư 

- Lữu trữ, Chế độ Chính sách
Nhân sự TCT Du lịch Sài Gòn X X 0344899684

81 Cao Thị Hương Giang 29/8/1995 X
Chuyên viên, Tổ Tổng hợp Văn thư 

- Lữu trữ, Chế độ Chính sách
Nhân sự TCT Du lịch Sài Gòn X X 0932782029



82 Cao Thị Thu Hà 26/08/1992 X Chuyên viên Văn phòng Thành ủy Thành phố Thủ Đức X X 0978979458

83 Phan Ngọc Đoan Trang 06/10/1989 X Bí thư Thành Đoàn Thủ Đức Thành phố Thủ Đức X X 0937704548

84 Trịnh Tiến Thịnh 17/11/1981 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức X X 0768171181

85 Mai Bích Thủy 15/03/1973 X Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức X X 0909730430

86 Đặng Như Trang 21/08/1974 X Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức X X 0917660231

87 Nguyễn Hồng Phúc 05/06/1972 Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức X X 0908117376

88 Hồ Thị Phương Chi 11/02/1974 X Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện UBND huyện Củ Chi X X 0918323392

89 Huỳnh Thị Đào 22/03/1982 X Công chức Văn phòng - thống kê UBND xã Phú Mỹ Hưng UBND huyện Củ Chi X X 0909318527

90 Phan Huy Hậu 09/09/1983 Công chức Văn phòng - thống kê UBND xã Phú Hòa Đông UBND huyện Củ Chi X X 0979030929

91 Hà Thị Hằng 01/11/1987 X
Công chức Tài chính -

Kế toán
UBND xã Phú Hòa Đông UBND huyện Củ Chi X X 0907102872

92 Phan Kim Dung 06/05/1987 X
Công chức Tài chính -

Kế toán
UBND xã Phú Hòa Đông UBND huyện Củ Chi X X 0984993292

93 Lê Hữu Tâm 12/6/1992 Chuyên viên Phòng Nội vụ UBND huyện Nhà Bè X X 0972195443

94 Lê Vương Bảo Hoàng 02/11/1975 Chuyên viên Phòng Nội vụ UBND huyện Nhà Bè X X 0983006408

95 Lê Quang Sơn 10/11/1974 Trường Phòng Phòng Nội vụ UBND huyện Nhà Bè X X 0903146614

96 Đặng Văn Hữu Phước 07/8/1980 Chuyên viên
Văn phòng Hội đồng nhân dân và 

Ủy ban nhân dân Huyện
UBND huyện Nhà Bè X X 0975604425

97 Mai Thị Kim Liên 02/08/1987 X Chuyên viên Phòng Nội vụ UBND quận Gò Vấp X X 0908505053

98 Nguyễn Thị Cường 09/02/1977 X Chuyên viên Phòng Nội vụ UBND quận Gò Vấp X X 0938197733

99 Bảo Quý Phương 23/06/1986 Tư Pháp Hộ tịch UBND phường 17 UBND quận Gò Vấp X X 0937753263



100 Trần Ngọc Hân 19/11/1990 X Tài chính- Kế toán UBND phường 17 UBND quận Gò Vấp X X 0936223452

101 Trần Thị Thanh Thảo 09/02/1990 X Văn phòng - Thống kê UBND Phường 3 UBND quận Gò Vấp X X 0937216703

102 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 06/09/1982 X Văn phòng Thống kê UBND phường 17 UBND quận Gò Vấp X X 0792545379

103 Nguyễn Đại Nam 12/08/1998 Văn phòng - Thống kê UBND Phường 12 UBND quận Gò Vấp X X 0968668352

104 Đoàn Nhật Trường 24/11/1993 Chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính
Vườn ươm Doanh nghiệp 

Công nghệ cao
X X 0903801066

Danh sách này có: 59 công chức, 45 viên chức./. 59 45

SỞ NỘI VỤ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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